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Câu 1 (2đ) Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo? 
Câu 2  (3đ) Vì sao phải tôn trọng người khác? Tìm một số câu ca dao, tục ngữ thể hiện sự tôn trọng người khác?
Câu 3 (2đ) Nêu các hành vi vi phạm pháp luật.  Bản thân em đã tuân thủ pháp luật như thế nào? Ngày pháp luật Việt Nam là ngày tháng năm nào?

 Câu 4 (3đ)


 Hải sinh ra trong một gia đình giàu có và là con một của gia đình nên được cha  mẹ nuông chiều và thỏa mãn mọi điều kiện Hải yêu cầu. Vì vậy, Hải lơ là học tập, ăn chơi, đua đòi, hút thuốc, rồi nghiện ma túy.


a. Theo em, ai có lỗi trong trường hợp này? Vì sao?


b. Nếu là bạn của Hải, em nên khuyên bạn như thế nào?
……………….Hết…………………..
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm
	1
	- Lao động tự giác là tích cực, chủ động làm việc, không đợi nhắc nhở hoặc có áp lực từ bên ngoài.                                                                                   
	1,0 đ

	
	2
	- Lao động sáng tạo: là quá trình lao động, luôn suy nghĩ tìm tòi cải tiến phương pháp cách làm mới, để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả lao động.
	1,0 đ

	Câu 2

(3,0 điểm)
	1
	- Tôn trọng người khác mới nhận được sự tôn trọng người khác đối với mình
	1,0 đ


	
	2
	- Tôn trọng người khác sẽ được mọi người yêu mến, giúp đỡ.
	1,0 đ


	
	3
	- HS tìm được ít nhất 2 câu ca dao , tục ngữ.
	1,0 đ

	Câu 3

(2,0 điểm)

	1
	- Hành vi vi phạm Pháp luật: trộm cắp, cướp, giết người, đánh nhau, không mê tín dị đoan, tham gia vào cờ bạc, cá độ , mại dâm, vi phạm luật giao thông..... 
	0,5 đ

	
	2
	- Bản thân em tuân thủ pháp luật: Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật: an toàn giao thông, không sa vào các tệ nan xã hội. 
	1,0 đ

	
	3
	* Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày 9/11 hằng năm.
	0,5 đ

	Câu 4

(3,0 điểm)
	a
	- Cha, mẹ và Hải đều có lỗi trong trường hợp này. Vì cha mẹ Hải quá nuông chiều con cái, buông lỏng sự quản lí giáo dục con.

- Hải không thực hiện quyền và nghĩa vụ của người con nên đã ăn chơi, đua đòi, lơ là học tập, nghiện ma túy.   
	2,0 đ

	
	b
	b. Nếu là bạn của Hải, em sẽ khuyên bạn phải vâng lời cha, mẹ, không ăn chơi, đua đòi, giao du với bạn bè xấu, cố gắng học tập tốt để không phụ lòng công ơn cha mẹ.   
	1,0 đ

	Tổng
	10 đ


Lưu ý: 

Trên đây là những gợi ý cơ bản, khi chấm bài giáo viên cần vận dụng linh hoạt, cần căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để cho điểm. Cần khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, trình bày sạch đẹp. 












